
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú

1 Lê Xuân Cần 8/2 04/06/2007 Quảng Trị Nam 68 MHĐ AHT Lê Xuân Sáng Trần Thị Trường 0914067840
2 Nguyễn Văn Công 8/2 05/01/2007 Đà Nẵng Nam 20 AHT Nguyễn Văn Ly Lê Thị Kiều 0772977293
3 Lê Tấn Đạt 8/2 28/10/2007 Đà Nẵng Nam 24 AHT Lê Tấn Đức Lê Thị Tố Nga 0905660037
4 Trần Thị Thùy Dương 8/2 12/02/2007 Đà Nẵng Nữ 25 AHT Trần Văn Vũ Lê Thị Tuyết Hương 0905144369
5 Lê Thị Mỹ Duyên 8/2 21/07/2007 Đà Nẵng Nữ 27 AHT Lê Văn Quý Nguyễn Thị Cẩm Vân 0905615973
6 Lê Văn Hải 8/2 11/09/2007 Đà Nẵng Nam 34 AHT Lê Văn Hồng Huỳnh Thị Bích Lan 0935433762
7 Nguyễn Thị Bảo Hân 8/2 17/05/2007 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Nguyễn Thanh Tuấn Đặng Thị Hoa 0905429108
8 Nguyễn Trường Gia Hạnh 8/2 13/02/2007 Đà Nẵng Nữ 27 AHT Nguyễn Đình Tây Nguyễn Thị Hồng Nhung 0782757933
9 Huỳnh Thị Trung Hiếu 8/2 24/04/2007 Đà Nẵng Nữ 33 AHT Huỳnh Thanh Sơn Lê Thị Hiền 0905060048

10 Nguyễn Trường Mạnh Hiếu 8/2 06/04/2007 Đà Nẵng Nam 20 AHT Nguyễn Thanh Trung Trương Thị Hồng Đào 0905572056
11 Nguyễn Quốc Hưng 8/2 24/04/2007 Đà Nẵng Nam 36 AHT Nguyễn Quốc Hùng Lê Thị Ánh Nguyệt 0796582459
12 Nguyễn Trần Duy Khang 8/2 14/11/2007 Đà Nẵng Nam 04 AHT Nguyễn Văn Mỹ Trần Thị Nguyệt 0905282262
13 Nguyễn Anh Kiệt 8/2 04/01/2007 Đà Nẵng Nam 36 AHT Nguyễn Quang Viện Trần Thị Thùy Liên 0935006914
14 Trần Đức Long 8/2 08/08/2007 Quảng Trị Nam 25 AHT Trần Ngọc Hải Trương Thị Ánh Tuyết 0905276609
15 Hà Nguyễn Luật 8/2 23/04/2006 Đà Nẵng Nam 05 AHT Hà Nguyên Long Nguyễn Thị Hiền 0905548931
16 Trần Võ Mai Ly 8/2 17/07/2007 Quảng Nam Nữ 26 AHT Trần Cừ Võ Thị Quyên 0905659682
17 Nguyễn Bảo Minh 8/2 04/05/2007 Đà Nẵng Nam 02 AHT Nguyễn Văn Chiến Đặng Thị Trinh 0905680469 TL lên
18 Trần Khánh Ngọc 8/2 28/06/2007 Đà Nẵng Nữ 01 AHT Trần Văn Nhân Trần Thị Phương 0905457950
19 Trần Phước Nguyên 8/2 09/11/2007 Đà Nẵng Nam 18 64 NBK Trần Nhì Tô Thị Kim Phượng 0905169302
20 Trần Thị Thu Nguyệt 8/2 13/09/2007 Đà Nẵng Nữ 05 AHT Trần Duy Tuấn Đặng THị Nở 0905326684
21 Nguyễn Lâm Quỳnh Nhi 8/2 16/12/2007 Đà Nẵng Nữ 4 AHT Nguyễn Văn Tiến Lâm Thị Uyên Ly 0905913942
22 Đào Tấn Phát 8/2 15/06/2007 Quảng Trị Nam 21 NHĐ 21 MHĐ Đào Văn Hóa Trần Thị Hương 0918797018
23 Phan Thị Thảo Quyên 8/2 08/01/2007 Đà Nẵng Nữ 14 AHT Phan Mạnh Tuấn Đặng Thị Hiền 0935265090
24 Trần Phương Quỳnh 8/2 12/11/2007 Đà Nẵng Nữ 20 AHT Trần Quá Trần Thị Minh Đăng 0934996649
25 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 8/2 09/07/2007 Đà Nẵng Nữ 07 AHT Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Bích Thủy 0903596293
26 Mai Chí Rin 8/2 22/01/2007 Đà Nẵng Nam 32 AHT Mai Văn Dũng Phan Thị Mai 0905981180
27 Lê Thị Thanh Tâm 8/2 08/10/2007 Đà Nẵng Nữ 33 Mỹ An Lê Thanh Phong Nguyễn Huyền Trang 0905082948
28 Hà Thị Hoài Thương 8/2 08/05/2007 Đà Nẵng Nữ 32 AHT Hà Văn Tâm Trần Thị Sương 0936029911
29 Trần Văn Tin 8/2 10/12/2007 Đà Nẵng Nam 18 AHT Trần Văn Phúc Huỳnh Thị Đá 0907293482
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30 Từ Thị Thu Trang 8/2 23/09/2007 Đà Nẵng Nữ 22 AHT Từ Văn Việt Trần Thị Kim Bích 0901956011
31 Hoàng Thị Thùy Trang 8/2 09/08/2007 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Hoàng Quang Đệ Nguyễn Thị Thu Hiền 0905609516
32 Nguyễn Văn Vạn 8/2 22/09/2007 Đà Nẵng Nam 06 AHT Nguyễn Văn Xuân Nguyễn Thị Hạnh 0934973274
33 Huỳnh Ngọc Viễn 8/2 31/10/2007 Đà Nẵng Nam 26 AHT Huỳnh Văn Tây Đặng Thị Lành 0776981821

Sĩ số: 33 Nam: 17 Nữ:16
HIỆU TRƯỞNG

Lê Anh Đồng

Sơn Trà, ngày 3 tháng 9 năm 2020






